
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 27, Ngách 97/23, Tổ 26 , Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.000.000.000 VNĐ

11/12/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC PHAN EDU

0110912087

STT Tên ngành Mã ngành

1. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động dạy về tôn giáo; Các trường của các tổ chức 
Đảng, đoàn thể)
Chi tiết: Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;

8559(Chính)

2. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: 
Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học 
Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.

8560

3. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Không bao gồm hoạt động điều tra và hoạt động nhà nước 
cấm)

7320

4. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
(loại trừ Hoạt động của những nhà báo độc lập; Thanh toán hối 
phiếu và thông tin tỷ lệ lượng; Tư vấn chứng khoán)

7490

5. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ tổ chức họp báo)

8230

6. Đào tạo sơ cấp 8531

7. Đào tạo trung cấp 8532

8. Đào tạo cao đẳng 8533

9. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

10. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC PHAN EDU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHAN EDU EDUCATION COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: PHAN EDU EDUCATION CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 094 780 9869
Email: contact@phanedu.org

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 PHAN THỊ 
QUỲNH 
TRANG

Việt 
Nam

Số 27 Ngách 97/23 
Đức Giang, Phường 
Đức Giang, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

490.000.000 49,000 001190006068

2 NGUYỄN 
THỊ QUỲNH 
PHƯƠNG

Việt 
Nam

Số 132 ngõ 1277 Giải 
Phóng, Phường Thịnh 
Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

510.000.000 51,000 001186034433

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001186034433
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 132 ngõ 1277 Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 132 ngõ 1277 Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ QUỲNH PHƯƠNG Nữ

03/05/1986 Kinh Việt Nam

10/04/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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